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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP CÁC THÁNG CÒN LẠI CUỐI NĂM 2012 VÀ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2012 - 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Nghị đinh số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;
Căn cứ Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 27/8/2012 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghi quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về ban hành quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND Thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;
Căn cứ Thông báo số 261/TB-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố tại buổi họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, nghe báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp các tháng còn lại năm 2012 và vụ Đông 2012-2013;
Căn cứ Công văn số 448/HĐND-KTNS ngàv 31/10/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp các tháng còn lại cuối năm 2012 và sản xuất vụ đông năm 2012-2013;
Theo đề nghị của liên Sở: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 142/TTLS-NN&PTNT-TC ngày 30/8/2012 và của liên Ngành: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 4569/LN:TC-NN&PTNT-NHNTPHN ngày 01/10/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy định nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp các tháng cuối năm 2012 và sản xuất vụ đông năm 2012-2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Trần Xuân Việt,
- PVPL.VGiao, PVPN N.Sơn, TH, KT, NNNT;
- Lưu: VT.
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KT. CHỦ TỊCH
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Nguyễn Huy Tưởng


 

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT TIỀN VAY ĐỂ DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN, GIA CẦM CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ ĐẦU NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Điều 1. Mục đích hỗ trợ
Tháo gỡ một số khó khăn cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp và đảm bảo việc bình ổn giá và cung cấp thực phẩm trong nước trước, trong và sau tết Nguyên Đán năm 2013, khuyến khích thúc đẩy sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2012 trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng hỗ trợ
Các doanh nghiệp trực thuộc Thành phố, hộ dân thực hiện chăn nuôi tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của ngành có vay vốn ngắn hạn của các Ngân hàng thương mại để mua giống, thức ăn nhằm duy trì, phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Thời hạn và mức hỗ trợ lãi suất tiền vay
- Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp trực thuộc Thành phố, hộ chăn nuôi trong thời hạn 06 tháng (từ tháng 9/2012 đến tháng 2/2013) để mua giống, thức ăn duy trì, phát triển đàn lợn, gia cầm.

- Mức hỗ trợ lãi suất tiền vay theo hợp đồng vay vốn giữa người vay với các Ngân hàng thương mại và tối đa không được vượt quá mức lãi suất do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam tại thời điểm vay vốn và phải trả lãi cho các khoản vay phát sinh từ 01/9/2012 đến 28/02/2013.

Điều 4. Điều kiện được hưởng hỗ trợ lãi suất
Các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn Thành phố phải đảm bảo điều kiện sau:

- Đối với lợn thịt nuôi thương phẩm: Có quy mô từ 500 con/cơ sở trở lên.

- Đối với gia cầm nuôi thương phẩm: Có quy mô từ 5.000 con/cơ sở trở lên.

- Có hợp đồng, vay vốn của các Ngân hàng thương mại.

- Phát sinh các khoản vay và phải trả lãi từ 01/9/2012 đến 28/02/2013.

- Có cam kết bán và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Thành phố (có địa chỉ đơn vị thu mua...).

- Khoản vay mua thức ăn chăn nuôi (lợn, gia cầm) được hỗ trợ lãi suất tối đa không vượt quá định mức thức ăn theo quy định tại Quyết định số 67/2002/QĐ-BNN ngày 16/7/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với giống vật nuôi, định mức tiêu tốn thức ăn.

Điều 5. Nguồn kinh phí
Trích từ nguồn kinh phí đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp đã được UBND Thành phố giao tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/12/2011.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị, phương thức hỗ trợ, thanh quyết toán
1. Các đối tượng quy định tại Điều 2 và đảm bảo điều kiện tại Điều 4 Quyết định này lập hồ sơ đề nghị Ngân sách Thành phố Hà Nội cấp hỗ trợ lãi suất.

2. Nội dung hồ sơ:

- Công văn (đối với tổ chức) hoặc giấy đề nghị (đối với các hộ dân).

- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp).

- Bản sao hợp đồng vay vốn Ngân hàng thương mại; bản sao bảng kê tính lãi phải trả; bản sao chứng từ trả nợ Ngân hàng theo hợp đồng.

- Hóa đơn, chứng từ mua giống, thức ăn phục vụ chăn nuôi (nếu có).

3. Hồ sơ đề nghị Ngân sách Thành phố Hà Nội hỗ trợ lãi suất tiền vay gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là đầu mối tiếp nhận, kiểm tra về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức và tổng hợp kinh phí hỗ trợ.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm tra, xác định kinh phí hỗ trợ đối với từng doanh nghiệp, hộ dân, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chính thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
1. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ dân được hỗ trợ lãi suất:
- Chịu trách nhiệm về hồ sơ trình duyệt theo quy định hiện hành;

- Thực hiện đúng cam kết và yêu cầu của cơ quan quản lý có liên quan;

- Sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích;

- Gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
- Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất của các doanh nghiệp, hộ dân.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các đối tượng đảm bảo điều kiện chăn nuôi, định mức, tiêu chuẩn của ngành đối với các doanh nghiệp, hộ dân đề nghị hỗ trợ lãi suất. Tổng hợp gửi Sở Tài chính đồng trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định hỗ trợ cho các đối tượng.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định hỗ trợ lãi suất của các các doanh nghiệp, hộ dân.

- Thực hiện việc cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất các đối tượng được duyệt.

Điều 8. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh theo quy định./.

 

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIỐNG CÂY ĐẬU TƯƠNG VỤ ĐÔNG NĂM 2012 - 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Điều 1. Mục đích hỗ trợ
Thúc đẩy phát triển sản xuất cây vụ đông có giá trị kinh tế cao năm 2012-2013, nâng cao thu nhập và đảm bảo ổn định đời sống cho nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ
Hỗ trợ giống cây đậu tương cho các hộ nông dân thực tế gieo trồng vụ đông năm 2012-2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Mức hỗ trợ
Ngân sách Thành phố hỗ trợ một lần 30% tiền giống cây đậu tương (tương đương là 600.000 đồng/ha) cho nông dân thực tế gieo trồng trong vụ đông năm 2012-2013.

Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
Các đối tượng được hỗ trợ phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Hỗ trợ tiền giống cây đậu tương đối với diện tích thực tế gieo trồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Giống được gieo trồng phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Về quy mô mỗi xã phải đạt diện tích gieo trồng tập trung tối thiểu 10ha trở lên.

Điều 5. Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2013.

Điều 6. Phương thức hỗ trợ, thanh quyết toán
- Trên cơ sở thực tế diện tích gieo trồng đậu tương vụ đông 2012-2013, đối chiếu điều kiện và mức hỗ trợ, các hợp tác xã, tổ hợp tác tổng hợp diện tích gieo trồng (chi tiết theo từng hộ nông dân) báo cáo UBND cấp xã, UBND cấp xã rà soát, xác nhận, tổng hợp gửi phòng Kinh tế, phòng Tài chính kế hoạch xem xét, tổng hợp trình UBND cấp huyện phê duyệt diện tích và kinh phí hỗ trợ cho từng đối tượng.

- Căn cứ quyết định phê duyệt diện tích và kinh phí hỗ trợ tiền giống cây đậu tương, tạm ứng ngân sách cấp huyện cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã để thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân. Sau khi thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền giống cây đậu tương, UBND cấp xã tổng hợp quyết toán kinh phí gửi phòng Kinh tế, Tài chính kế hoạch trình UBND cấp huyện phê duyệt và gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung có mục tiêu về ngân sách cấp huyện.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan
1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo giống đậu tương cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Nhà nước.

- Rà soát kiểm tra hồ sơ và việc thực hiện chính sách hỗ trợ của UBND cấp huyện, cấp xã cho các đối tượng được hưởng theo quy định.

- Chủ trì, tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung kinh phí hỗ trợ về ngân sách cấp huyện.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2013 để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền giống cây đậu tương vụ đông năm 2012-2013.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành phố kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện thực hiện chính sách hỗ trợ tiền giống cây đậu tương.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước để thực hiện chi trả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người dân theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền kịp thời đến các hộ nông dân chính sách của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ tiền giống cây đậu tương vụ đông năm 2012-2013 .

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, kiểm tra, rà soát đối tượng, diện tích và nhu cầu kinh phí tổng hợp báo cáo theo quy định và đảm bảo việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

- Phê duyệt diện tích và kinh phí hỗ trợ cho nông dân thực tế trồng đậu tương trên địa bàn vụ đông năm 2012-2013.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm:

- Tổ chức tuyên truyền đến các hộ nông dân trên địa bàn các nội dung chính sách của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ tiền giống cây đậu tương vụ đông năm 2012-2013 .

- Tổng hợp báo cáo, kiểm tra, rà soát diện tích thực tế gieo trồng cây đậu tương trên địa bàn. Các hộ dân được hỗ trợ đảm bảo các điều kiện, đúng đối tượng và mức hỗ trợ theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí đã chi hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng theo quy định hiện hành, đảm bảo công khai dân chủ.

Điều 8. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh theo quy định./.

